
Phần Câu Nội dung Điểm 

I  ĐỌC HIỂU 4,0 

 1 Sapo trong văn bản: [VOV2] - Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, bộ phim 

“Mưa đỏ” không chỉ đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng mà đáng quý hơn 

là mang lại những xúc cảm lay động lòng người, tạo một hành trình 

truyền cảm hứng, nuôi dưỡng, bồi đắp tinh thần dân tộc qua điện ảnh. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm 

- Học sinh không trả lời: 0 điểm 

0,5 

2 Văn bản “Mưa đỏ” viết về đề tài chiến tranh 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án: 0,5 điểm 

- Học sinh không trả lời: 0 điểm 
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3 - Mục đích của người viết: 

+ Giới thiệu và khẳng định giá trị của bộ phim “Mưa đỏ” như một hiện 

tượng nổi bật trong điện ảnh Việt Nam đương đại. 

+ Tôn vinh nội dung và nghệ thuật của tác phẩm: không chỉ tái hiện 

chiến tranh mà còn mang chiều sâu nhân văn, trở thành “bản anh hùng 

ca hiện đại”. 

+ Nhấn mạnh sức lan tỏa xã hội: bộ phim tạo xúc cảm mạnh mẽ, thu 

hút khán giả trẻ, chứng minh điện ảnh có khả năng kết nối quá khứ với 

hiện tại. 

+ Truyền cảm hứng và nuôi dưỡng tinh thần dân tộc: qua việc kể lại 

những hi sinh lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh, tác giả muốn khơi gợi 

niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ hôm nay. 

Hướng dẫn chấm: 

- Trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm 

- Trả lời tương đương như đáp án được 3/4 số ý: 0,5 - 0,75 điểm 

- Trả lời tương đương như đáp án được 2/4 số ý: 0,25 - 0,5 điểm 

- Trả lời không đúng như đáp án hoặc không trả lời: 0,0 điểm.  

Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác, miễn là lí giải hợp lí, thuyết phục 

thì vẫn cho điểm 
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4 - Yếu tố phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản là hình ảnh minh hoạ 

“Bộ phim "Mưa đỏ" đã tạo nên một cột mốc mới trong điện ảnh Việt 

Nam. Ảnh: NVCC”  

- Tác dụng: 

+ Việc sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ này đã góp phần làm tăng tính trực 

quan, sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn cho văn bản. 

+ Khẳng định vị thế của bộ phim như một dấu mốc quan trọng trong 

điện ảnh Việt Nam. 

+ Thể hiện thái độ trân trọng, ngợi ca của tác giả trước giá trị nghệ 

thuật và ý nghĩa lịch sử của bộ phim. 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh trả lời như đáp án: 1,0 điểm 

- Học sinh trả lời 1 ý đúng: 0,5 điểm 

- Học sinh trả lời sai, không trả lời: không cho điểm 

Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác, miễn là lí giải hợp lí, thuyết phục 

thì vẫn cho điểm 
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5 Hs đưa ra quan điểm và có sự lí giải hợp lí 

Có thể theo hướng: 

- Đồng tình/ không đồng tình  

- Lí giải 

Hướng dẫn chấm: 

- Học sinh đưa ra được quan điểm cụ thể, hợp lí (đồng tình/  không 

đồng tình và đưa ra lí giải thuyết phục): 1,0 điểm. 

- Học sinh trả lời 1 ý đồng tình/không đồng tình: 0,25 điểm. 

- Học sinh trả lời 1 ý lí giải: 0,75 điểm. 

(Lưu ý: HS có thể có cách diễn đạt khác, miễn là lí giải hợp lí, thuyết 

phục thì vẫn cho điểm)  
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II  VIẾT 

Từ đoạn trích trong truyện ngắn “Giàn bầu trước ngõ” của Nguyễn Ngọc 

Tư, em hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bàn về ý nghĩa 

của những điều bình dị trong cuộc sống.  
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  Bài văn đáp ứng được các yêu cầu sau: 

a. Yêu cầu chung: Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận, xác định đúng vấn 

đề nghị luận; đảm bảo yêu cầu về dung lượng và sử dụng bằng chứng. 

- Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái 

quát được vấn đề. 

- Vấn đề nghị luận: Ý nghĩa của những điều bình dị trong cuộc sống.  

- Dung lượng: khoảng 600 chữ 

- Bằng chứng: văn học, thực tế đời sống, thuyết phục 
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  b. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề cần nghị luận.  
Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau. Có thể triển khai vấn 

đề nghị luận theo một số gợi ý sau: 

1. Giải thích  

- Những điều bình dị trong cuộc sống là những điều giản đơn, gần gũi, 

thân thuộc quanh ta – tuy nhỏ bé nhưng lại mang giá trị tinh thần lớn lao, 

nuôi dưỡng tâm hồn và đem đến hạnh phúc. 

- Nêu biểu hiện 

2. Ý nghĩa của những điều bình dị qua đoạn trích “Giàn bầu trước 

ngõ” của Nguyễn Ngọc Tư 

- Những điều bình dị tuy bé nhỏ nhưng mang giá trị tinh thần to lớn giúp 

con người nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của cuộc sống 

+  Hình ảnh Giàn bầu trước ngõ: ban đầu bị cả nhà xem là phiền phức, 

nhưng theo thời gian lại trở thành niềm vui, thành nơi neo giữ ký ức quê 

hương. Khách lạ dừng chân chụp ảnh, những sinh viên nghẹn ngào thốt 

lên “nhớ nhà quá”. Giàn bầu ấy không chỉ là mảng xanh trước ngõ mà còn 

là nhịp cầu nối cảm xúc, là hơi thở của quê hương không thể tách rời khỏi 

trái tim con người.  

+ Những món quà từ trái bầu khô: bà nội gọt vỏ bầu thành hình trái tim 

nhỏ xíu, giản dị nhưng chan chứa tình thương. Dù ban đầu bị cháu chê là 

“không hợp thời”, món quà ấy lại đem đến niềm vui hồn nhiên cho trẻ 

nhỏ, cho cô bé bán vé số, và cuối cùng khiến cả gia đình nhận ra giá trị 

của sự mộc mạc. Đó là minh chứng rằng hạnh phúc đôi khi chỉ bắt đầu từ 

những điều nhỏ bé, chân thành. 

+ Chi tiết bát canh bầu dân dã: món ăn tưởng chừng quá quen thuộc, 

thậm chí gây chán ngán, nhưng trong buổi sum họp lại trở thành hương vị 

gắn kết, khơi dậy ký ức xưa, làm bà nội vui và khiến mọi người cảm nhận 

được sự ngọt ngào của những điều giản đơn. 

- Đồng thời giúp con người gắn kết với cội nguồn, không quên quê 

hương dù ở bất cứ nơi đâu. Như lời người cha trong tác phẩm khẳng 

định, con người có thể rời xa quê hương nhưng quê hương thì luôn ở lại 

trong trái tim mỗi người. Chính sự nâng niu những điều giản dị ấy đã làm 

nên chiều sâu nhân văn và ý nghĩa bền vững của cuộc sống….. 
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+ Lời nhắc nhở và ký ức của bà nội: khi bệnh tật, bà vẫn nhớ những kinh 

nghiệm dân gian như “đừng hứng nước mưa đầu mùa”, vẫn gắn bó với 

giàn bầu, với tiếng ếch, tiếng vạc – những âm thanh bình dị của quê 

hương. Tâm trạng lẩn thơ lẩn thẩn của bà càng cho thấy tình yêu sâu nặng 

với những ký ức nhỏ bé nhưng thiêng liêng. 

+ Câu nói cuối cùng của người cha: “Có thể bứt người ta ra khỏi quê 

hương nhưng không thể tách quê hương ra khỏi trái tim con người” – 

một lời chiêm nghiệm đầy xúc động, khẳng định sức sống mãnh liệt của 

những điều bình dị, gắn bó với quê hương và tâm hồn con người. Chính 

câu nói ấy đã mở ra thông điệp nhân văn mà tác giả gửi gắm: trong cuộc 

sống, hãy biết trân trọng những điều giản đơn, bởi đó là cội nguồn nuôi 

dưỡng tình cảm, là nơi ta tìm thấy hạnh phúc và sự bình yên trong tâm 

hồn. 

3. Ý nghĩa của những điều bình dị trong cuộc sống  

- Nuôi dưỡng hạnh phúc: Khi biết nâng niu những điều giản đơn, ta sẽ 

nhận ra hạnh phúc không nằm ở sự xa hoa mà ở những khoảnh khắc đời 

thường, quen thuộc quanh ta: một nụ cười, một bữa cơm gia đình, một 

góc sân nhỏ hay chỉ là những phút giây bình yên nơi tâm hồn. Dù không 

ồn ào, lấp lánh, nhưng chính những giá trị bình dị ấy lại góp phần tạo nên 

ý nghĩa đích thực của cuộc sống. 

- Giữ gìn giá trị tinh thần: Trân trọng cái bình dị giúp ta gắn bó với truyền 

thống, gia đình, cộng đồng, từ đó nuôi dưỡng tình yêu thương và lòng biết 

ơn. 

- Xây dựng nhân cách: Người biết trân trọng điều bình dị thường sống 

chân thành, khiêm nhường, không ganh đua hơn thua vô nghĩa, từ đó hình 

thành nhân cách đẹp. 

- Lan tỏa sự nhân văn: Những hành động nhỏ bé nhưng giàu ý nghĩa – 

như giúp đỡ người khó khăn, nói lời cảm ơn – sẽ tạo nên một xã hội ấm 

áp, nhân ái. 

- Giúp con người sống cân bằng: Trong nhịp sống hiện đại, việc trân trọng 

điều bình dị giúp ta sống chậm lại, tìm thấy sự bình yên và cân bằng giữa 

bộn bề lo toan. 

- Trân trọng những điều bình dị không chỉ mang lại hạnh phúc cho mỗi cá 

nhân mà còn góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, giàu tình thương 

và bền vững…. 

4. Chứng minh  

- Qua một số dẫn chứng văn học và đời sống…… 

+ Lấy được dẫn chứng và phân tích dẫn chứng:  

(HS cần lấy dẫn chứng phù hợp, logic chặt chẽ với lập luận ) 

5. Phản đề 

- Phê phán một số bạn trẻ hiện nay bị cuốn vào vòng xoáy công nghệ và 

mạng xã hội, sống vội vàng, chạy theo vật chất, những giá trị hào nhoáng 

bên ngoài mà xem nhẹ những điều giản đơn nhưng bền vững như tình 

thân, tình bạn, sự quan tâm chân thành hay những khoảnh khắc đời 

thường…… 

6. Bài học nhận thức và hành động 
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  * Sáng tạo:  

Bài viết có giọng điệu riêng, cách diễn dạt sáng tạo, văn phong trong 

sáng, lập luận logic chặt chẽ, lý lẽ sắc sảo, dẫn chứng thuyết phục. 

0.25 

  Tổng điểm 10,0 

 


